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Điểm của từng tiêu chí

STT Tên xã, phường, 
thị trấn (1)

Tổng 
điểm (2) Tiêu 

chí 1
Tiêu 
chí 2

Tiêu 
chí 3

Tiêu 
chí 4

Tiêu 
chí 5

Ghi chú

I Các xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

1 Nhân Huệ 94.5 10 27 12.5 20 25 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện 

2 Hưng Đạo 93 10 27 12.5 20 23.5 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện
Tiếp nhận, phản ánh kiến nghị đạt 77.8% 

3 Hoa Thám 92.5 10 27 12.5 20 23 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện
Có 01 hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn 

4 Lê Lợi 91.5 10 27 12.5 20 22 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện
Có 02 hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn. 

5 Bắc An 83.5 10 27 12.5 20 14
Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện

Xã không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”; Có cán bộ bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự.

II Các phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật  

1 Thái Học 96.5 9 29 13.5 20 25 Hỗ trợ cho HGV chưa theo quy định 
2 Bến Tắm 94.5 10 27 12.5 20 25 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện 
3 Văn An 93.5 10 30 10.5 18 25 Hỗ trợ cho HGV chưa theo quy định

4 Tân Dân 93.5 10 26 12.5 20 25 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện
Ban hành Kế hoạch PBGDPL sau 05 ngày quy định 

5 Hoàng Tân 93 10 26 12 20 25 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện
Ban hành Kế hoạch PBGDPL sau 05 ngày quy định 

6 Cộng Hòa 92.5 10 27 12.5 20 23 Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện
Có 01 hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn 

7 Phả Lại 91.5 10 27 12.5 20 25
Kinh phí thực hiện công tác PBGDPL và hòa giải chưa được thực hiện

Có 1 hình thức, mô hình PBGDPL hoạt động hiệu quả
Ban hành Kế hoạch PBGDPL sau 05 ngày quy định 



8 Hoàng Tiến 89.5 10 27 12.5 20 20 Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải chưa được thực hiện. 
Có 11 hồ sơ giải quyết TTHC trễ hạn

9 Cổ Thành 88.5 10 27 12.5 20 19 Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải chưa được thực hiện.
Phường không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”

10 An Lạc 87.5 10 26 12.5 20 19
Kinh phí cho công tác hòa giải, công tác PBGDPL chưa được thực hiện;
Phường không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, 
Ban hành Kế hoạch PBGDPL sau 5 ngày quy định

11 Đồng Lạc 87.5 10 27 11.5 20 19 Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải chưa được thực hiện. 
Phường không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”, 

12 Văn Đức 87 10 27 11 20 19 Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải chưa được thực hiện. Phường 
không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”.

13 Chí Minh 86.25 10 27 10.25 20 19
Kinh phí cho công tác hòa giải, PBGDPL chưa được thực hiện;
Tỷ lệ hòa giải thành thấp; Phường không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an 
ninh, trật tự”

14 Sao Đỏ 85.5 10 26 11.5 20 18
Kinh phí cho công tác PBGDPL, hòa giải chưa được thực hiện. Phường 
không đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”. Có 01 HS giải quyết 
TTHC trễ hạn
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